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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Ngọc Giàu 

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu 

                       Ông Nguyễn Lê Huy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Mơ – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hồ Minh Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 17/2025/TLPT-HS ngày 22 

tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Khổng Minh H do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 181/2024/HS-ST ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.  

- Bị cáo kháng cáo: 

 Khổng Minh H, sinh ngày 01/01/1984 tại Tiền Giang. Thẻ CCCD: 

082084019651. Nơi cư trú: Tổ , Khu , ấp L N, xã B Đ, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Khổng 

Văn H và bà Nguyễn Thị Lệ H (đã mất); Bị cáo có vợ: Nguyễn Thị Đ (đã ly hôn) 

và 01 người con; tiền sự: không; tiền án: 04 lần: 

Ngày 24/02/2014, bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho xử phạt 09 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự 

năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Bản án 27/2014/HS-ST). Bị cáo chấp hành 

xong án phạt tù ngày 28/7/2014. 

Ngày 26/11/2015, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 01 năm 06 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình 

sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Bản án 159/2015/HSPT). Bị cáo chấp 

hành xong án phạt tù ngày 25/12/2016. 

Ngày 04/10/2018, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xử 

phạt 04 năm tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm c, e khoản 2 Điều 



2 
 

 
 

138 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Bản án 53/2018/HS-

ST). Bị cáo chấp hành xong án phạt tù ngày 09/01/2021.  

Ngày 04/11/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

xử phạt 03 năm tù về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bản án 80/2021/HS-ST). Bị cáo chấp hành xong 

án phạt tù ngày 15/02/2024. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 15/7/2024, tạm giam từ ngày 18/7/2024 cho đến 

nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

- Ngoài ra, bản án còn có 02 bị hại và  03 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan nhưng không có kháng cáo; bản án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

* Vụ thứ nhất: Khoảng 14 giờ ngày 12/7/2024, Khổng Minh H điều khiển 

xe mô tô Wave RSX, gắn biển số 54X9-7067 lưu thông trên đường tỉnh lộ 870, 

hướng Ngã tư Đồng Tâm đi xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

(trước khi đi H tháo dàn áo màu đỏ đen xám của xe ra chở đi cùng). Khi đi ngang 

Bưu điện thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang thì H nhìn thấy bên trong bưu điện có dựng 01 xe mô tô Airblade màu đen 

biển số 63H7-4884 của anh Đặng Trần D không người trông coi, trên xe có gắn 

sẵn chìa khóa. Do xe đang sử dụng đã cũ nên H nảy sinh ý định trộm cắp xe 

Airblade trên để làm phương tiện đi lại. H bỏ xe mô tô Wave biển số 54X9-7067 

cách xe Airblade khoảng 10 mét rồi đi bộ lại, lén lút lấy trộm xe mô tô Airblade 

biển số 63H7-4884 rồi điều khiển xe chạy về thành phố Mỹ Tho tẩu thoát. 

Bản kết luận định giá tài sản số 89/BKL-HDĐG ngày 12/8/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản huyện Châu Thành kết luận: 01 xe môtô nhãn hiệu Honda 

Airblade, màu xanh đen, biển số 63H7-4884, số khung RLHJF18058Y689253, số 

máy JF18E5293606 trị giá 7.000.000 đồng. 

* Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ ngày 13/7/2024, Khổng Minh H điều khiển 

xe môtô, biển số 63H7-4884 đã trộm nêu trên đến một khu đất trống xung quanh 

có các nhà đang xây dựng, thuộc Khu phố 3, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang thì phát hiện 01 xe môtô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX biển số 

63B8-039.00 màu xám bạc của anh Trần Công H, trên xe có cắm sẵn chìa khóa 

không có người trông coi nên H nảy sinh ý định  trộm xe. H điều khiển xe môtô 

nhãn hiệu Honda Airblade, biển số 63H7-4884 đến cất giấu tại một chòi bằng bạt 

gần đó, rồi đi bộ quay lại trộm xe của anh H điều khiển ra Quốc lộ 50 hướng về 

Chợ Gạo. Khi đến tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1974, tại số  ấp 

T T A, xã T M C, thành phố Mỹ Tho thì H vào tiệm yêu cầu anh C thay 01 cặp 
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tay cầm, 01 cặp đồ gác chân, thay nhớt và rửa xe. Lúc này, H mở cốp xe thấy bên 

trong có một số vật dụng của thợ làm hồ (kiềm, khóa mở ốc,...), 01 bóp nam bên 

trong có giấy tờ xe và một số giấy tờ cá nhân, H lấy giấy tờ bỏ vào bóp của H còn 

bóp nam và các vật dụng làm hồ H bỏ vào bịch nylon. Sau đó, H nhờ anh C chở 

đi công việc rồi gửi xe tại đây. Khi gần đến gần vị trí mà H đã để lại xe môtô biển 

số 63H7-4884 thì  kêu anh C dừng lại, H đi bộ vào trong, trên đường đi ném bỏ 

bọc đồ mang theo không rõ vị trí. Sau đó, H đi bộ vào lấy xe môtô biển số 63H7-

4884 điều khiển xe đến một Thánh thất Cao đài, thuộc Tổ 6, ấp Chợ, xã Trung 

An, thành phố Mỹ Tho và để xe này tại đây. Buổi chiều ngày 13/7/2024, H đi xe 

ôm xuống tiệm sửa xe của anh C lấy xe mô tô biển số 63B8-039.00 về sử dụng 

làm phương tiện đi lại. Đến ngày 15/7/2024, khi H đang điều khiển xe mô tô biển 

số 63B8-039.00 đi trên đường thuộc Phường 8, thành phố Mỹ Tho thì bị Cơ quan 

Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật để điều tra làm rõ. 

Bản kết luận định giá tài sản số 3189/KL-HDĐGTS ngày 17/7/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản thành phố Mỹ Tho kết luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda, loại Wave RSX, màu xám bạc biển số 63B8-039.00, số khung 

RLHJC5228CY025354, số máy JC52E5112308 trị giá 12.000.000 đồng. 

* Vật chứng thu giữ trong vụ án:  

- Vụ trộm thứ nhất: 

+ 01 xe mô tô loại Wave RSX gắn biển số 54X9-7067, không có dàn áo 

bên ngoài, thân xe màu đen. 

+ 01 bao đựng dàn áo nhựa của xe mô tô. 

+ 01 xe môtô nhãn hiệu Honda Airblade, màu đen, biển số 63H7-4884. 

Đối với xe mô tô loại Wave RSX có gắn biển số 54X9-7067. Qua tra cứu 

đã xác định: 

+ Đối với biển số 54X9-7067: Là xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo 

do anh Vương Nhật T, sinh năm 1963, ngụ số A N T, Phường , Quận , Thành phố 

Hồ Chí Minh đứng tên chủ sở hữu. Năm 2014 anh T đã bán xe cùng biển số này 

cho một cửa hàng không nhớ tên, địa chỉ. Hiện anh T không có yêu cầu gì. 

+ Đối với xe mô tô loại Wave RSX: Có số khung: RLHJC5223CY673636, 

số máy: JC52E5124566 là xe có biển số 63B8-039.92 do chị Lê Thị Ngọc H, sinh 

năm 1992, ngụ ấp H Đ, xã H T, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đứng tên chủ 

sở hữu, chị H trình bày đã bị mất xe vào ngày 16/6/2024 nhưng chị H không trình 

báo công an, biển số 54X9-7067 không phải của xe chị nên chị yêu cầu được nhận 

lại xe. 
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H khai Wave RSX có gắn biển số 54X9-7067 do H mua đã lâu của một 

người không rõ họ, tên, địa chỉ để làm phương tiện đi lại. Lúc mua xe không có 

giấy tờ, H đồng ý trả lại xe cho chủ sở hữu đã bị mất. 

- Vụ trộm thứ hai: 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu xám bạc biển số 

63B8-039.00. 

+ 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B8-039.00 mang tên Lê 

Ngọc D. 

+ 02 giấy phép lái xe hạng A1, 01 căn cước công dân và 01 thẻ ATM ngân 

hàng BIDV, tất cả mang tên Trần Công Hoan. 

+ 01 áo sơ mi màu trắng, loại dài tay. 

+ 01 quần vải màu xanh – đen, loại quần dài. 

+ 01 điện thoại di động màu xanh đen, phía sau mặt lưng có chữ “OPPO”, 

bên trong gắn sim số 0588378745. 

Thu giữ dữ liệu điện tử: 05 đĩa CD bên trong chứa các đoạn clip ghi nhận 

hình ảnh liên quan đến vụ Trộm cắp tài sản ngày 13/7/2024 tại Phường 9, thành 

phố Mỹ Tho (chuyển trong hồ sơ vụ án). 

Đối với bọc nylon đựng bóp nam và các vật dụng làm hồ của anh Hoan, 

Hiển khai đã ném bỏ ở đâu không rõ nên cơ quan điều tra không thu hồi được. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trao trả xe mô tô loại Wave 

RSX, số khung: RLHJC5223CY673636, số máy: JC52E5124566 cùng dàn áo 

bằng nhựa màu đỏ xám đen cho chủ sở hữu là chị Lê Thị Ngọc H; Trao trả 01 xe 

môtô nhãn hiệu Honda Airblade, màu đen, biển số 63H7-4884 cho bị hại Đặng 

Trần D; Trao trả 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu xám bạc 

biển số 63B8-039.00 cùng các giấy tờ bị trộm cắp cho bị hại Trần Công H. 

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 181/2024/HSST ngày 17 tháng 12 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

  Tuyên bố bị cáo Khổng Minh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173, Điều 38, Điều 50, điểm s  khoản 1 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Khổng Minh H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị bắt tạm  giữ là 15/7/2024. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 17/12/2024 bị cáo Khổng Minh H kháng cáo với nội dung: Xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

* Tại phiên tòa: Bị cáo giữ yêu cầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Trong giai 

đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo H không có cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới để xem 

xét. Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1]- Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai 

và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, trộm cắp hai xe môtô có giá trị 

19.000.000 đồng, bị cáo có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, thuộc trường hợp 

tái phạm nguy hiểm, truy tố xét xử sơ thẩm bị cáo theo điểm g khoản 2 Điều 173 

Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp. 

[2]- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem 

xét bản thân bị cáo có nhiều tiền án, mới chấp hành xong hình phạt, tiếp tục thực 

hiện hành vi phạm tội cho thấy bị cáo có ý thức xem thường pháp luật, phạm tội 

nhiều lần. Hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là không nặng, bị cáo 

không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào khác, do đó không có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo H, cần thiết giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[3]- Ý kiến và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp 

nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Bị cáo H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[4]- Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Khổng Minh H. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 181/2024/HS-ST ngày 17 tháng 12 

năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

2. Tuyên bố bị cáo Khổng Minh H phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Khổng Minh H 03 năm (ba) tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

tạm giữ 15/7/2024. 

3. Về án phí: Bị cáo H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm 

4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh;(1) 

-  VKSND tỉnh Tiền Giang;(1) 

-  Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;(1) 

- Trại tạm giam CATG; (1) 

-  TAND  thành phố Mỹ Tho; (2) 

-  VKSND thành phố Mỹ Tho; (1) 

-  THADS thành phố Mỹ Tho;(1) 

-  Bị cáo;(1) 

-  Lưu hồ sơ, án văn. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   

            Võ Ngọc Giàu 

                                   

 


